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Tuần 2: Nghề sản xuất nông nghiệp 
Tuần 2:Nghề xây dựng 
Tuần 3: Cháu yêu  chú bộ đội
Tuần 4: Một số nghề phổ biến ở địa phương  


          KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC - VỆ SINH DINH DƯỠNG
          CHỦ ĐỀ:  BÉ BIẾT NHIỀU NGHỀ VÀ NGÀY LỄ CHÚ BỘ ĐỘI 
 (Thực hiện 4 tuần : Từ ngày 2 /12đến ngày 27/12/2024) 
Người thực hiện :Ngô Thị Thu 
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1. Nuôi dưỡng:
-Ăn uống:
- Trẻ được ăn đầy đủ 4 loai thực phẩm 
- Trẻ làm quen với một số món ăn do nhà trường chế biến 
- Có một số hành vi văn minh trong ăn uống (không nói chuyện trong khi ăn ,không bốc thức ăn ,hắt hơi biết che miệng ...)
-Tổ chức giấc ngủ:
- Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ giấc ,
- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo dãn cách thoáng mát, giảm ánh sáng.
	- 100% trẻ được ăn hết suất của mình thích các món ăn do các cô chế biến .



- 100% trẻ thực hiện tốt các hành vi văn minh trong ăn uống 



-100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo yêu cầu của từng độ tuổi 

	
- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều 










- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa



	






 

	2. Vệ sinh:
 Vệ sinh cá nhân :
- Trẻ rửa tay khi đến lớp và thường xuyên phòng tránh dịch bênh 
Vệ sinh môi trường 
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sạch sẽ
 Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết lao động lau chùi đồ dùng đồ chơi và các loại giá cùng cô.


	
- 100% trẻ được rữa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng .
- 100% trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường .




- 100% trẻ biết giúp cô lau chùi đồ dùng đồ chơi vào chiều thứ 6

- 100% trẻ biết tự giữ vệ sinh môi trường
	
- Tổ chức cho trẻ trước sau khi ăn và sau khi ngủ dậy 

- Giáo dục mọi lúc mọi nơi


- Tổ chức tại lớp vào chiều thứ 6 và sau các buổi hoạt động góc 

	




	3. Chăm sóc sức khỏe
 Sức khỏe:
- Trẻ được đo thân nhiệt trước khi đến trường.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

- 100%trẻ được cân theo dõi trên kênh biểu đồ
- Không cho trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm, không chơi với đồ chơi không đảm bảo an toàn 
 Phòng bệnh:
- Phòng một số bệnh thường gặp vào mùa hè.
	

- 100% trẻ được đo thân nhiệt theo dõi.
- 100% trẻ được khám bệnh.
100% trẻ được cân 
- 100% trẻ được phòng và đưa đến trung tâm y tế khi phát hiện bệnh .


	

- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ .
- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phóng thanh trường và tờ rơi
	





	4. An toàn cho trẻ
 Thể lực:
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
 Tính mạng:
 - Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.

- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
 
	
- 100% trẻ có thể lực tốt khỏe mạnh.
- Trẻ vui vẻ thoái mái khi ở trường, lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng.
- 100% trẻ không chơi những vật nguy hiểm

	
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát của cô.
- Mọi lúc mọi nơi.
- Thường xuyên có kế hoạch sữa chữa đồ dùng đồ chơi hỏng .
	


 


ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
 +Sức khỏe - Đa số trẻ có sức khỏe tốt đến trường vui vẻ .
+Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân ,biết một số biểu hiện như sốt, ho.
+Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
+Không cho trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm, không chơi với đ/c không đảm bảo an toàn .
*Kỹ năng của trẻ: 
+Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sạch sẽ.
+Trẻ biết lao động lau chùi đồ dùng đồ chơi và các loại giá cùng cô.

      CHỦ ĐỀ: BÉ BIẾT NHIỀU NGHỀ VÀ NGÀY LỄ CHÚ BỘ ĐỘI
Thực hiện trong 4 tuần 
Từ ngày 2 /12 đến ngày 27/12/2024
GV:Ngô Thị Hoa Lý 
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	
Lĩnh vực phát triển thể chất 


	Giao dục dinh dưỡng và sức khỏe 


	
MT 1. Cân nặng của trẻ nằm trong kênh A: + Trẻ trai : 14,4 – 23,5 kg. + Trẻ gái : 13,8 – 23,2 kg. - Chiều cao của trẻ nằm trong kênh A. + Trẻ trai : 100,7 – 119,1 cm + Trẻ gái : 99,5 – 117,2 cm.




	
- Ăn đủ chất dinh dưỡng P, G, L, VTM - Cho trẻ ngủ đủ giấc - Khám sức khoẻ định kỳ. Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi. - Tiêm chủng phòng bênh theo quy định. - Tập luyện TDTT thường xuyên. - Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống béo phì cho trẻ - Trẻ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm học
	

- Tổ chức giờ ăn
- Tổ chức cân, đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ











	

MT 2: Trẻ biết tên một số thực phẩm cùng nhóm



	

-Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong 4 nhóm thực phẩm ,thịt cá có nhiều chất đạm ,rau quả có nhiều vita min


	
- Hoạt động ăn trưa, ăn phụ:
- Dạy cho trẻ biết được bữa ăn trong ngày có đầy đủ các chất dinh dưỡng ,đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.
- Biết ăn chín uống sôi để phòng tránh bệnh tật

	
MT3 : Trẻ Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản


	
- Nhận  biết các món ăn trong bữa ăn hàng ngày ở trường và ở nhà


	

Hoạt động mọi lúc mọi nơi





	
                                                     Phát triển vận  động 

	
MT 13. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh













	
Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). + Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). - Lưng, bụng, lườn: + + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. + + Quay sang trái, sang phải. + Nghiêng người sang trái, sang phải. - Chân: + + Nhún chân. + + Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. + Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	
- Tổ chức hoạt động thể dục sáng
- Tổ chức hoạt động học
- Hoạt động chơi ngoài trời














	
M14 .Trẻ giữ được thăng bằng  cơ thể khi thực hiện vận động
	
-  Bật tách chân, khép chân qua 5 ô


	
* Hoạt động học:
-  Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
 
  -TC:Chuyền bóng 

	MT15 : Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động. Ném - Đập-Bắt


	
Trèo lên xuống 5 thang gióng .

	
* Hoạt động học: 
Trèo lên xuống 5 thang gióng
TC:Kéo co


	
MT16.Trẻ kiểm soát được vận động:  đi chạy
	

 Chạy chậm 60 - 80m


	

- Chạy chậm 60 - 80m
 TC:  Mèo đuổi chuột,


	
MT17: Trẻ thể hiện sự  nhanh ,mạnh khéo trong thực hiện bài tập  

	
-Bò chui qua ống dài 1,2mx 0,6m




	      Hoạt động học .
 -Bò chui qua ống dài 1,2 x0,6m
* TC: Mèo đuổi chuột
 - Chuyền bóng


	
Lĩnh vực phát triển nhận thức 

	Khám phá khoa học

	MT 21: Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem  xét sự vật,sự việc  hiện tượng để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng .
	- Quan sát, tìm hiểu các đồ dùng ,đồ chơi  phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa 
công cụ, sản phẩm của các nghề phổ biến.
	* HĐ mọi lúc mọi nơi
- Trẻ biết mối liên hệ đơn giản giữa 
công cụ, sản phẩm của các nghề phổ biến.

	
Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 29: Trẻ biết quan tâm đến chữ số,  số lượng 

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
- Trẻ đếm từ 1- 4. 

	* Hoạt động học: 
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4


	MT 33: Trẻ sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.

	
- Nhận ra con số, nhóm trong đối tượng 4, thực hiện theo thứ tự từ bé đến lớn.

	
* Hoạt động học: 
- Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4.


	MT 37: Trẻ chỉ ra các điểm giống, khácnhau giữa chiều rộng của  2 đối tượng.sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản 

	
- So sánh chiều rộng của 2 đối tượng.
	

- So sánh chiều rộng của  2 đối tượng


	

Khám phá xã hội


	
MT 46. Trẻ kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi. của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện
	
- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương
	
* Hoạt động học:
-Nghề sản xuất nông nghiệp 
 -Nghề xây dựng 
-Nghề gúp đỡ cộng đồng 
- Cháu yêu chú bộ đội .
-Lớn lên bé thích làm nghề gì 



	

	                                                                 Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ 


	MT56. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng

 dao...
	 Đọc thuộc bài thơ: 
- Làm bác Sỹ.
- Chú giải phóng quân.
- Bé làm bao nhiêu nghề.
-Bé làm thợ xây

	*  Hoạt động học:
- Làm bác Sỹ.
- Chú giải phóng quân.
- Bé làm bao nhiêu nghề 
 - Bé làm thợ xây
*Hoạt động chiều:đọc thơ về chủ đề.

	MT.57.Trẻ kể chuyện có mở đầu, kết thúc. 
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
- Kể lại truyện đã được nghe.
	- Hoạt động học: 
Truyện
 - Thần sắt,
 - Sự tích quả dưa hấu 
-Người làm vườn và các con trai

	
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 


	MT66. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; 
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).

	* Hoạt động học: 
 Nghe hát:  “Bác đưa thư vui tính,Màu áo chú bộ đội”, Hạt gạo làng ta”, “Anh phi công ơi” .
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- Trẻ được nghe qua băng đĩa, loa đài của trường lớp.

	MT67. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ .


	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát




	* Hoạt động học:
Dạy hát:  “Lớn lên cháu lái máy cày
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
* Hoạt động góc:
Trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề.Biểu diễn cuối chủ đề.

	MT68. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu bài hát.

	* Hoạt động học : 
VĐ minh họa: “ :Chú bộ đội” 
VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm:
“Cháu yêu cô chú công nhân”
* Hoạt động góc,HĐ mọi lúc
  mọi nơi: 
Tập cho trẻ các kiểu vận động.
gõ đệm theo nhịp,tiết tấu bài hát
Trò chơi:Ai nhanh hơn,tai ai tinh

	MT74.Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong. Và dán thành sản phẩm có màu sắc ,bố cục 







MT76 .Trẻ biết phối hợp các kỹ năng gấp,xếp hình để tạo thành các sản phẩm có màu sắc ,hình dáng khác nhau 
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét 







-Trẻ sử dụng các kỹ năng xếp để tạo ra  các sản phẩm 
	* Hoạt động học: 
- Vẽ tô màu chú cảnh sát 
-Làm đồ dùng dụng cụ của chú bộ đội”
* Hoạt động góc:
* Hoạt động chiều
 - Cắt dán cái thang cho chú công nhân.
- Nặn một số đồ dùng,sản phẩm của nghề làm ruộng  
- Cắt dán phong bì.
- Nặn quà tặng chú bộ đội.
Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu.
- Xe dán 
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